
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON  RẠNG ĐÔNG  11      

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 4 

TUẦN 01 - THÁNG 01/2024 (30/12/2024 – 03/01/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

30/12/2024 

THỨ BA 

31/12/2024 

THỨ TƯ 

01/01/2024 

THỨ NĂM 

02/01/2024 

THỨ SÁU 

03/01/2024 

ĐÓN TRẺ - Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện. 

- Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp 

- Không nói tục, chửi bậy. 

- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao 

- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau 

- Bật : Bật nhảy tiến về trước. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Hát “Trái 

đất này là của 

chúng mình”. 

- GH2: KPKH 

“Tìm hiểu một 

số loại lá”. 

- GH1: Ném xa 

bằng hai tay.  

- GH2: Những 

con vật sống 

trong rừng. 

NGHỈ TẾT 

TÂY 

 

- GH1: KC 

“Tấm Cám”. 

- GH2: Nặn các 

loại lá. 

  

- GH1: LQVT 

“Xem giờ đồng 

hồ”. 

- GH2: Làm 

quen chữ N, P. 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 8, 

Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 



- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Giàn mướp, rau cải ngọt. 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian, cướp cờ 

- TCDG: Rồng rắn lên mây, lùa vịt, gánh nước 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm 

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc đồng dao 

“Trời mưa trời 

gió”. 

- Nhắc trẻ không 

leo trèo cây, ban 

công , hàng rào 

khi vui chơi 

ngoài trời. 

 - Đóng được vai 

của nhân vật 

trong truyện 

(đóng kịch). 

 

- Nghe đọc 

truyện “Con 

rồng cháu tiên”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 02 - THÁNG 01/2024 (06/01/2024 – 10/01/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

06/01/2024 

THỨ BA 

07/01/2024 

THỨ TƯ 

08/01/2024 

THỨ NĂM 

09/01/2024 

THỨ SÁU 

10/01/2024 

ĐÓN TRẺ - Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. 

- Nhắc trẻ giữ VSMT; bỏ rác đúng nơi quy định 

- Không giẫm đạp lên cây khi vào tưới cây. 

- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.     

- Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, 

không để thừa thức ăn. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao 

- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau 

- Bật : Bật nhảy tiến về trước. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Tung, 

đập bắt bóng tại 

chỗ.  

- GH2: Kỹ năng 

thoát hiểm khi 

có cháy. 

- GH1: Đếm đến 

9 và nhận biết 

chữ số 9.  

- GH2: Vận 

động “Xuân ơi, 

ở lại chơi”. 

 

- GH1: KC “Sự 

tích mùa xuân”. 

- GH2: Làm 

những bà tập về 

thoát hiểm khi 

có cháy. 

 

 

- GH1: Tìm hiểu 

các mùa trong 

năm. 

- GH2: Thơ 

“Hoa cúc vàng”. 

 

- GH1: Vẽ “Bức 

tranh mùa 

xuân”. 

- GH2: Ôn chữ 

N, P. 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 9, 

Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 



chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây khế, vườn hoa hướng dương, cây cà chua .  

- TCVĐ: Mèo bắt chuột, chim đổi lồng, chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian.. 

- TCDG: Gánh nước, lùa vịt. 

- Chơi tự do. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường. 

- Sử dụng nước tiết kiệm 

- Giúp đỡ cô: vệ sinh lớp, trường, chuẩn bị  giờ học, giờ ngủ  

- Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo, xếp quần áo, tự xúc ăn, bỏ 

chén, muỗng, ly sau khi ăn vào rổ theo từng loại; giày dép, đồ dùng cất đúng chỗ. 

- Không chạy nhảy trên chiếu. 
- Biết không tự ý uống thuốc.  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc thơ “Làm 

bác sĩ”. 

- Hát các bài hát 

đã thuộc: Lý cây 

xanh, dung dăng 

dung dẻ, Múa 

với bạn tây 

nguyên, tạm biệt 

búp bê,.. 

- Đọc thơ 

“Hương bánh 

chưng” 

- Bé làm gì để 

tiết kiệm nước. 

 

- Tự nghĩ ra các 

hình thức để tạo 

ra âm thanh, vận 

động, hát theo 

các bản nhạc, bài 

hát yêu thích. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 03 - THÁNG 01/2024 (13/01/2024 – 17/01/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

13/01/2024 

THỨ BA 

14/01/2024 

THỨ TƯ 

15/01/2024 

THỨ NĂM 

16/01/2024 

THỨ SÁU 

17/01/2024 

ĐÓN TRẺ - Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận. 

- Ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân. 

- Nhắc trẻ giữ VSMT; bỏ rác đúng nơi quy định 

- Không giẫm đạp lên cây khi vào tưới cây. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 1: Gà gáy ò ó o... 

- Tay 4: Tay gập trước ngực, quay cẳng tay và đưa ngang. 

- Bụng 3: Đứng nghiêng nguời sang 2 bên. 

- Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

- Bật 1: Bật tiến về phía truớc. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Đập và 

bắt bóng bằng 

hai tay.  

- GH2: Hát “Hoa 

trường em”.  

- GH1: KC “Sự 

tích các loại 

hoa”. 

- GH2: Tách 9 

đối tượng thành 

2 nhóm bằng ít 

nhất 2 cách và so 

sánh số lượng 

của 2 nhóm. 

- GH1: Từ trái 

nghĩa.  

- GH2: Tìm hiểu 

ngày Tết nguyên 

đán. 

 

- GH1: Nặn các 

loại quả. 

- GH2: Thực 

hiện tập Khám 

phá khoa học và 

xã hội trang 14, 

15 “Hoạt động 

và món ăn ngày 

tết”. 

- GH1: KPTN 

“Không khí có ở 

đâu?” 

- GH2: KNS “Vì 

sao bé đi lạc”. 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 9, 

Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 



chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây khế, vườn hoa hướng dương 

- TCVĐ: Chim đổi lồng, Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian 

- TCDG: Gánh nước, Lùa vịt. 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo, xếp quần áo, tự xúc ăn, bỏ 

chén, muỗng, ly sau khi ăn vào rổ theo từng loại; giày dép, đồ dùng cất đúng chỗ. 

- Không chạy nhảy trên chiếu. 

- Ăn từ tốn, nhai kĩ thức ăn, không nhai ngồm ngoàm 

- Tự rửa mặt, chải rang hằng ngày. 

- Khi có hiệu lệnh thức trẻ biết ngồi dậy cho tỉnh táo không nằm ngủ nướng. 

-  Biết giữ trật tự trong giờ ngủ 

-  Trẻ khi đi vệ sinh, không đùa giỡn nghịch nước 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Gõ, đệm bằng 

các loại nhạc cụ 

theo các tiet tấu 

đã học các bài 

hát: cháu vẫn 

nhớ trường MN, 

đường em đi,... 

- Đóng vai của 

nhân vật trong 

truyện “Sự tích 

nàng tiên mùa 

xuân” 

- Chuẩn bị đất 

nặn cùng Cô. 

- Biết kêu cứu và 

chạy khỏi nơi 

nguy hiểm 

- Biết gọi người 

lớn khi gặp 

trường hợp khẩn 

cấp: cháy, có 

bạn/người rơi 

xuống nước, ngã 

chảy máu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 04 - THÁNG 01/2024 (20/01/2024 – 24/01/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

20/01/2024 

THỨ BA 

21/01/2024 

THỨ TƯ 

22/01/2024 

THỨ NĂM 

23/01/2024 

THỨ SÁU 

24/01/2024 

ĐÓN TRẺ - Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

- Hay đặt câu hỏi và thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật 

hiện tượng: “Tại sao có mưa?”… 

- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp thời tiết. 

- Biết lắng nghe ý kiến của người khác, trao đổi, thõa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn, sử 

dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 1: Gà gáy ò ó o... 

- Tay 4: Tay gập trước ngực, quay cẳng tay và đưa ngang. 

- Bụng 3: Đứng nghiêng nguời sang 2 bên. 

- Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

- Bật 1: Bật tiến về phía truớc. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Một số 

loài hoa mùa 

xuân. 

 - GH2: Vẽ hoa 

mùa xuân. 

- GH1: Làm 

quen chữ s, x . 

- GH2: Rèn kỹ 

năng cầm cọ vẽ. 

. 

- GH1: Ném 

trúng đích bằng 

hai tay.  

- GH2: So sánh 

phân loại cây và 

gọi tên nhóm 

cây theo đặc 

điểm chung. 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 9, 

Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 



chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát vườn rau, xới đất, nhổ cỏ và tưới nước cho cây. 

- Quan sát: Rau cải ngồng 

- TCVĐ: Chim đổi lồng, Mèo bắt chuột. 

- TCDG: Thả đĩa ba ba, lùa vịt. 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn nếp ăn: ăn hết suất, không nói chuyện vào giờ ăn. 

- Nhắc trẻ giữ vệ sinh cá nhân. 

- Nhắc trẻ mời cô và bạn khi ăn cơm. 

- Không làm rơi thức ăn ra bàn. 

- Nhắc trẻ cầm đũa gọn gàng, không đùa nghich trong khi ăn 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- So sánh 

sự khác nhau và 

giống nhau giữa 

ngày và đêm, 

mặt trời, mặt 

trăng. 

 

- Nhận biết 

hướng viết của 

các nét chữ, quy 

trình viết (theo 

thứ tự từ trái 

sang phải, từ 

trên xuống 

dưới).  

- Nhắc trẻ không 

đi theo, không 

nhận quà của 

người lạ khi 

chưa hỏi ý kiến 

người lớn. 

 

  

 


